        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT    

THỜI KHOÁ BIỂU K13 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
(ĐIỀU CHỈNH TỪ GIAI ĐOẠN 4)

- Lớp K13CĐ- Điện- Điện tử.   Số lượng sinh viên: 65
            - Địa điểm học: - Giảng đường học lý thuyêt: A1- 303. 
                                      - Thực hành, thí nghiệm các môn cơ sở: Bộ môn thông báo cho sinh viên.
I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN: 

· Môn Cơ sở kỹ thuật điện (3TC-GALT)                         GVGD: Nguyện Thị Thắm
· Môn Toán chuyên nghành điện (2TC-GALT)               GVGD: Trần Thị Hương
· Môn Vẽ kỹ thuật  (2TC-GALT)                                     GVGD: Phan Thanh Chương
· Môn Bài tập lớn cơ sở kỹ thuật điện (1TC)                   GVGD: Bộ môn Điện - Điện tử
· Môn Máy điện (3TC-GALT)                                         GVGD: Võ Thị Ngọc
· Môn Kỹ thuật điện tử  (3TC-GALT)                             GVGD: Trần Thị Tuyết Lan
· Môn Cung cấp điện (3TC-GALT)                                 GVGD: Lê Thị Minh Nguyệt
· Môn Vật liệu và khí cụ điện (3TC-GA tích hợp)           GVGD: + Vũ Thị Ánh Ngọc (Nhóm 1)
                                                                                                           + Võ Thị Ngọc (Nhóm 2)
II. LỊCH HỌC:
Giai đoạn 4: từ ngày 02/10- 03/11/2017 (5 tuần)
	
Thứ

Giờ
	2
	3
	4
	5
	6

	Buổi sáng
	1
	3 Cơ sở KTĐ
	2 Toán CN
	3 Toán CN
	3 Toán CN
	2 Toán CN

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	2 Cơ sở KTĐ
	
	
	4 Vẽ kỹ thuật

	
	4
	2 Vẽ kỹ thuật
	
	2 Cơ sở KTĐ
	2 Cơ sở KTĐ
	

	
	5
	
	2 Vẽ kỹ thuật
	
	
	

	
	6
	
	
	
	1 Bài tập lớn CSKTĐ
	


· Môn Vẽ kỹ thuật học đến ngày 31/10/2017.
· Từ 06/11-10/11 ôn và thi kết thúc môn học.
Giai đoạn 5: từ ngày 13/11- 15/12/2017 (5 tuần)

	
Thứ

Giờ
	2
	3
	4
	5
	6

	Buổi sáng
	1
	3 Cung cấp điện
	3 Máy điện 
	3 Cung cấp điện
	3 Máy điện
	2 Máy điện

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	3 Cung cấp điện

	
	4
	3 Kỹ thuật điện tử
	3 Kỹ thuật điện 
tử
	3 Máy điện 

	2 Kỹ thuật điện 
tử
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	


Giai đoạn 6: từ ngày 18/12- 22/12/2017 (1tuần)

	
Thứ

Giờ
	2
	3
	4
	5
	6

	Buổi sáng
	1
	3 Kỹ thuật điện tử
	3 Máy điện
	3 Máy điện
	3 Cung cấp điện
	Bảo vệ Bài tập lớn CSKTĐ


	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	3 Cung cấp điện
	2 Cung cấp điện
	2 Cung cấp điện
	2 Kỹ thuật điện 
tử
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	


· Từ 25/12-29/12/2017 ôn và thi kết thúc môn học.
Giai đoạn 7: từ ngày 01/01- 13/01/2018 (2 tuần)

	
Thứ

Giờ
	2
	3
	4
	5
	6

	Buổi sáng (từ 6h30- 11h30)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)

	Buổi chiều (từ 12h30- 17h30)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)


Giai đoạn 8: từ ngày 15/01- 19/01/2018 (1 tuần)

	
Thứ

Giờ
	2
	3
	4
	5
	6

	Buổi sáng (từ 6h30- 11h30)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	SV nghỉ ôn thi
	SV nghỉ ôn thi
	Thi MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)

	Buổi chiều (từ 12h30- 17h30)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	5 MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	SV nghỉ ôn thi
	SV nghỉ ôn thi
	Thi MĐ vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)


III. LỊCH THI:

	TT
	Ngày thi
	Ca thi/

Giờ thi
	Tên môn thi
	Số TC
	Hình thức thi
	Số phòng
	Tên phòng
	Bộ môn thực hiện

	1
	06/11/2017
	7h30-9h30
	Vẽ kỹ thuật
	02
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	Cơ khí

	2
	08/11/2017
	7h30-9h00
	Cơ sở Kỹ thuật điện
	03
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	Điện – Điện tử

	3
	10/11/2017
	7h30-8h30
	Toán chuyên ngành
	02
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	KHCB

	4
	22/12/2017
	7h30-8h30
	Bài tập lớn CSKT điện
	01
	Vấn đáp
	02
	A1-303, A1-302
	Điện – Điện tử

	5
	25/12/2017
	7h30-9h00
	Máy điện
	03
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	Điện – Điện tử

	6
	27/12/2017
	7h30-9h00
	Cung cấp điện
	03
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	Điện – Điện tử

	7
	29/12/2017
	7h30-9h00
	Kỹ thuật điện tử
	03
	Tự luận
	02
	A1-303, A1-302
	Điện – Điện tử

	8
	17/01/2018
	06h30-11h30
	MĐ Vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 1)
	03
	Thực hành
	01
	Phòng TH điện-ĐT
	Điện – Điện tử

	9
	19/01/2018
	12h30-17h30
	MĐ Vật liệu và khí cụ điện (Nhóm 2)
	03
	Thực hành
	01
	Phòng TH điện-ĐT
	Điện – Điện tử


IV. HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018: Từ ngày 22/01/2018. 
V. THI LẠI: Dự kiến bắt đầu từ 05/03/2018.

VI. HỌC LẠI: Có kế học riêng sau mỗi học kỳ.

Ghi chú: 

- Thời gian thực hiện giờ học tại giảng đường (giáo án lý thuyết) là 45 phút/giờ, giờ học tại phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực hành, thưc tập (giáo án thực hành, tích hợp) là 60 phút/giờ. Thời gian biểu theo quy định chung; 

- Đối với các môn học/mô đun giảng dạy theo giáo án thực hành hoặc tích hợp, giáo viên chủ động lập danh sách phân nhóm và gửi cho phòng Đào tạo-QLKH&HTQT (bản mềm) để theo dõi và lập danh sách thi;
- Danh sách các lớp học phần giáo viên tải từ website nhà trường theo địa chỉ: www.tntec.edu.vn;

- Trước khi kết thúc môn học 01 tuần giáo viên ra 04 đề gửi về Phòng Khảo thí &ĐBCLGD để tổ chức thi;

- Các Bộ môn phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học theo kế hoạch;

- Danh sách thi, sinh viên lấy tại Phòng đào tạo QLKH&HTQT (phòng 108 - Nghiệp vụ 1- gặp cô Huyền)

- Giấy thi và túi đựng bài thi, sinh viên lấy tại Phòng đào tạo QLKH&HTQT (phòng 111- Nghiệp vụ 2- gặp cô Thúy);
- Sinh hoạt lớp 2 lần/ tháng, GVCN xây dựng kế hoạch gửi cho Phòng CT-HSSV để theo dõi.
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